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	DỰ THẢO

	
Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2025



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,
 VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI,
 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Ngoại giao đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ ngày 02/9/2009, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh, trở thành nước đang phát triển thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện căn bản và toàn diện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân được xây dựng khá toàn diện. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện; tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.
Luật CQĐD đã đóng góp quan trọng trong thành tựu chung nêu trên, cụ thể:  Luật CQĐD ra đời đã tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất góp phần tăng cường hiệu quả tổ chức bộ máy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐD (bao gồm Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán và Phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ). Luật là cơ sở để thực hiện thống nhất quản lý đối ngoại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại quốc gia, tổ chức tiếp nhận, phát huy tối đa nội lực và ngoại lực nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế[footnoteRef:1]. [1:  Xin tham khảo cụ thể tại Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.] 

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, bao gồm cả những vấn đề tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và bất định. Trước bối cảnh này, Đảng ta đã ban hành các quyết sách lớn, mang tính đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống, phúc lợi của nhân dân. Nhiều nghị quyết[footnoteRef:2] quan trọng có tính chiến lược, xác định rõ những trụ cột phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã ra đời không chỉ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu mà còn tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng mô hình tăng trưởng mới để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. [2:  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân] 

Với định hướng của Đảng và mục tiêu xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại - quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tương xứng với thế và lực của đất nước, Luật CQĐD cần được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời để bảo đảm phù hợp với tinh thần của các Nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, Chính phủ và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những yêu cầu mới đặt ra về hội nhập quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đòi hỏi CQĐD phải đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn cán bộ cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.
Định hướng đường lối "đối ngoại tiên phong" của Nghị quyết 59-NQ/TW đặt ra nhiệm vụ mở rộng và làm sâu sắc hơn các kênh ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, NVNONN. Các yêu cầu về mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới và mang tính chiến lược; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nhất là trên nền tảng số, gắn với nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh quốc gia và chủ quyền trên không gian mạng; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa CQĐD và bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, hội đoàn sở tại trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Luật CQĐD cần sửa đổi, điều chỉnh các nội dung cụ thể hơn về nhiệm vụ thúc đẩy đối ngoại Đảng, ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa theo tinh thần hội nhập toàn diện; cơ chế phối hợp đối ngoại đa ngành trên cùng địa bàn, bảo đảm thống nhất quản lý là hết sức cần thiết, trong đó quy định rõ hơn về vai trò của CQĐD trong kết nối địa phương, doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Xác định rõ số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD (nếu có) và đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
- Đánh giá sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp; thẩm quyền, nội dung phân quyền, phân cấp; điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp; việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp.
- Đánh giá việc tạo thuận lợi đối với ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD. Xác định rõ yêu cầu về thể chế, hạ tầng, nhân lực, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin; nội dung ứng dụng, thúc đẩy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành các quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực tiễn; cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; nguồn lực thực hiện.
- Đánh giá sự phù hợp của các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD với yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội, điều kiện, năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích của môi giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới; nội dung bình đẳng giới; các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới khi triển khai thi hành các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD.
- Đánh giá sự phù hợp của các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD với nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; các điều kiện bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giải quyết các vấn đề đất đai, bảo vệ tài nguyên...
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá thủ tục hành chính 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD không quy định thủ tục hành chính.
2. Việc phân quyền, phân cấp 
- Dự thảo Luật có một số nội dung phân quyền, phân cấp, cụ thể như sau:
[bookmark: _GoBack](i) Cho phép Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có thẩm quyền: quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ công tác của Đại sứ ĐMTQ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; điều chỉnh khu vực lãnh sự. 
(ii) Cho phép Trưởng CQĐD có thẩm quyền: quyết định tặng Giấy khen cho cộng đồng NVNONN có đóng góp cho đất nước; chủ động xử lý một số tình huống khẩn cấp như bảo hộ công dân, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, bao gồm việc được phép tạm chi kinh phí đối với các nhiệm vụ thuộc nội dung chi từ ngân sách nhà nước trong tình huống khẩn cấp.
(iii) Cho phép CQĐD thẩm quyền ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài trên cơ sở phù hợp với nhiệm vụ được giao để phục vụ triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn.
- Những nội dung phân quyền, phân cấp nêu trên được đề xuất xuất phát từ thực tế vướng mắc trong quá trình thi hành Luật CQĐD – cụ thể là chưa có quy định dẫn đến không có cơ sở thực hiện trên thực tế - cũng như yêu cầu của tình hình mới; nhằm tạo sự chủ động cho những người được phân cấp, phân quyền thực hiện kịp thời công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và xử lý tình huống khẩn cấp.
- Luật CQĐD đã có các quy định về quản lý CQĐD cũng như trách nhiệm báo cáo của các cá nhân liên quan, theo đó: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật; Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cơ quan đại diện; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thống nhất chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật; Trưởng CQĐD có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết và trực tiếp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của cơ quan đại diện. Những quy định này bảo đảm thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD có một số quy định thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể:
(i) Bổ sung nội dung “khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” vào chức năng, nhiệm vụ của các CQĐD và cơ cấu tổ chức/nhân sự của CQĐD phụ trách lĩnh vực này;
(ii) Quy định ứng dụng công nghệ số tại CQĐD trong công tác quản lý, vận hành CQĐD, công tác lãnh sự, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả; ứng dụng công nghệ, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, quản lý hồ sơ công dân.
- Những quy định nêu trên góp phần đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo…; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; thông tin truyền thông, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu…. Bên cạnh đó, các quy định này cũng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Hiện chưa có hệ thống dữ liệu dùng chung giữa Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương và CQĐD.
Trên cơ sở quy định của Luật và các quy định có liên quan, Chính phủ và Bộ Ngoại giao sẽ quy định cụ thể các biện pháp triển khai, bảo đảm khả thi, hiệu quả để CQĐD đóng góp thực chất cho việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD không có nội dung quy định đến bình đẳng giới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác trong dự thảo Luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD không có quy định cụ thể về chính sách dân tộc; không vi phạm nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật CQĐD có quy định có tác dụng giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cụ thể là quy định CQĐD có trách nhiệm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp nhằm duy trì sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước; duy trì và phát huy bản sắc dân tộc, tham gia hoạt động trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước."
Quy định nêu trên là một bước tiến so với Luật hiện hành chỉ quy định CQĐD “khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, tham gia hoạt động trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước”. Thực tiễn những năm qua cho thấy cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò và đóng góp to lớn trong việc phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới; đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam khi định cư ở nước ngoài. 
Trên cơ sở quy định của Luật và các quy định có liên quan, Bộ Ngoại giao sẽ quy định cụ thể các biện pháp triển khai, bảo đảm khả thi, hiệu quả để CQĐD đóng góp thực chất cho việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài./.



